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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 03/6/2024 

Môn: CƠ LÝ THUYẾT (Ngành XD) 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

 

Xác định phương và giả thiết chiều phản lực liên kết như hình 

vẽ. 

 
 

0,5 

Hệ lực phẳng cân bằng:  , , , , , 0A A BCV H q M N P 
    

 

 Hợp lực:  
1

Q . .3 15
2

q kN   

0 03 1
P . os30 20. 10 3 ;P . os60 20. 10

2 2
X YP c kN P c kN       

0,75 

Lập phương trình cân bằng: 

0 0

0 .5 .4 .2 0

0 .1 .5 .7 0

A X

B A Y

A BC Y

X H P

M V Q M P

M Q M N P

   

      

      





 
1,0 

Giải hệ phương trình: 

HA = 10 3 kN > 0 (chiều HA cùng chiều giả thiết). 

VA = 6 kN > 0 (chiều VA cùng chiều giả thiết). 

NBC = 19 kN > 0 (chiều NBC cùng chiều giả thiết). 

0,75 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

2 

 

 

 

 

- Xác định phương và giả thiết chiều phản lực như hình vẽ: 

1m
1m

1m
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B
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D
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0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

- Xét hệ phụ CD:  Hệ lực cân bằng:  , , M, , 0C C DV H V P 
   

 
Lập phương trình cân bằng:  

      0 0 20 0C CX H P H P kN         
          (chiều HC cùng chiều giả thuyết) 

0,5 

      
0 .2 .2 0 12,5 0D DC

M M P V V kN          
           (chiều VD cùng chiều với giả thuyết) 

0,5 

      
0 0 12,5 0C D C DY V V V V kN         

           (chiều VC cùng chiều với giả thuyết) 
0,25 

- Xét hệ chính ABC:   

      Hệ lực cân bằng:  1 2, , , , , , 0A A A C CV H M q q V H 
     

 

1
1

.3 24.3
36

2 2

q
Q kN     

2 2.2 10.2 20Q q kN    

0,25 

Lập phương trình cân bằng: 

1 10 0 16 0A C A CX H Q H H Q H kN             

(chiều HA ngược chiều với giả thuyết) 
 

0,5 

20 0A CY V Q V      0,5 

32,5 0AV kN  
(chiều VA cùng chiều với giả thuyết)

 0,25 

1 20 .2 .2 .3 0A A C CM M Q Q V H        0,5 

 

33 .m 0AM kN    (chiều MA cùng chiều với giả thuyết) 
0,25 

Tổng điểm câu 2 4,0 đ 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

3  *Áp dụng phương pháp mặt cắt tính nội lực tại O 

       Sử dụng mặt cắt 1–1 cắt qua điểm O, chia dầm AB thành 2 

phần AO và OB. Giữ phần bên trái AO tính toán: 

 

* Tìm NzO: zO A zO A0 N H 0 N H 0Z           

 * Tìm QyO:  A 1 yO0 V Q  Q 0Y                                                                    

             yO A 1Q V Q 16 5 11(kN)        

*Tìm MxO: A 1 xOM 0 M V .1 Q .0,5 M 0O         

 
xO A 1M  M + V .1 Q .0,5 

20 +16.1 5.0,5 33,5(kN.m)

  

  
 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,50 

 

 

0,50 

 

 *Áp dụng phương pháp mặt cắt tính nội lực tại P 

       Sử dụng mặt cắt 2–2 cắt qua điểm P, chia dầm AB thành 2 

phần AP và PB. Giữ phần bên phải PB tính toán: 

 

* Tìm NzP: 0 0zPZ N    

* Tìm QyP:  yP 2 B0 Q  Q P + V = 0Y       

          2 BQ P V 10 20 34 4(kN) yPQ                

*Tìm MxP:  xP 2 BM 0 M Q .0,5 P.1+ V .2 0P        

xP 2 BM Q .0,5 P.1+ V .2

10.0,5 20.1+ 34.2 43(kN.m)

   

   
    

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,50 

 

 

0,50 

Tổng điểm câu 3 3,0đ 


